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PHỤ LỤC 

Phụ lục A: Thành phần cấu tử dễ bay hơi của nguyên liệu tươi và khô 

Phụ lục A1: Thành phần cấu tử dễ bay hơi của nguyên liệu tươi 
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Phụ lục A2: Thành phần cấu tử dễ bay hơi của nguyên liệu khô 
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Phụ lục B: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết ngâm dầm và soxhlet 

Phụ lục B1: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết ngâm ethanol 50o 
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Phụ lục B2: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết ngâm ethanol 70o 
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Phụ lục B3: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết ngâm ethanol 90o 
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Phụ lục B4: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết Soxhlet ethanol 50o 
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Phụ lục B5: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết Soxhlet ethanol 70o 
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Phụ lục B6: Bảng thành phần cấu tử dễ bay hơi của cao chiết Soxhlet ethanol 90o 
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Phụ lục C: Khả năng kháng khuẩn khuếch tán đĩa thạch của cao chiết 50o, 70o, 

90o qua 2 phương pháp ngâm dầm và soxhlet. 

Phụ lục C1: Khả năng kháng khuẩn khuếch tán đĩa thạch của cao chiết ngâm 

dầm ethanol 50o, 70o, 90o 

Khuẩn 

Mẫu 
S.pneumoniae S.aureus E.Coli P.mirabilis 

Ampicillin 17,2 20,7 20,6 17,5 

Ngâm cồn 

50o 
14,5 14,3 15,8 17,4 

Hình 

  

 

 

 

 

   

  

     

Khuẩn 

Mẫu 
S.pneumoniae S.aureus E.Coli P.mirabilis 

Ampicillin 15,3 19,6 16,7 17,4 

Ngâm cồn 

70o 
14,8 15,4 16,3 14,2 

Hình 

  

    
 

  

    

Khuẩn 

Mẫu 
S.pneumoniae S.aureus E.Coli P.mirabilis 

Ampicillin 15,3 17,5 19,7 15,4 

Ngâm cồn 

90o 
15,9 15,7 15,4 16,3 

Hình 
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Phụ lục C2: Khả năng kháng khuẩn khuếch tán đĩa thạch của cao chiết Soxhlet ethanol 

50o, 70o, 90o 

Khuẩn 

Mẫu 
S.pneumoniae S.aureus E.Coli P.mirabilis 

Ampicillin 14,2 18,4 14,6 15,7 

Soxhlet 50 16,5 17,2 17,6 17,5 

Hình 

 

 

 

  

  

   

Khuẩn 

Mẫu 
S.pneumoniae S.aureus E.Coli P.mirabilis 

Ampicillin 17,9 20,4 19,6 15,7 

Soxhlet 70 15,7 15,6 18,7 16,4 

Hình 

      
 

 

  

    

Khuẩn 

Mẫu 
S.pneumoniae S.aureus E.Coli P.mirabilis 

Ampicillin 14,3 17,9 15,6 15,7 

Soxhlet 90 16,4 16,7 17,3 16,5 

Hình 
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